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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈN     RỊ  – V N  T U
 

 

Bản án số: 67/2023/DS-PT
 

Ngày: 18-5-2023   
“V/v Tranh chấp hợp đồng đặt 

cọc” 

 CỘN   Ò  XÃ  ỘI C Ủ N  Ĩ  VIỆT N M 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN   Ò  XÃ  ỘI C Ủ N  Ĩ  VIỆT N M 

TÒA  N N  N   N TỈN     RỊ  – V N  T U 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n      u n  

Các Thẩm phán:                          Bà Đào     Huệ                              

                                                    Ông Cao Min  Vỹ 

- Thư ký phiên tòa: N u  n     Hà V  –            án n  n   n t n  Bà 

    – V n   àu  

- Đại diện Viện ki m   t nh n d n t nh  à   a – V ng Tà   Bà Bùi     

Doan - Kiểm sát viên  

Ngày 18-5-2023, tại  r  s      án n  n   n t n  Bà     – V n   àu xét xử 

p úc t ẩm côn     i v  án t   l  số: 183/2022/TLPT-DS ngày 29-12-2022 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”. 

Do  ản án   n s  s  t ẩm số 27/2022/DS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 củ  

Toà án nhân dân t   xã P      án  cáo. 

Theo các qu ết đ n :  u ết đ n  đ   v  án r  xét xử số 30/2023/ Đ-PT 

ngày 23-02-2023;  u ết đ n   oãn p iên t   số 38/2023/ Đ-PT ngày 14-3-2023; 

 u ết đ n  tạm n ừn  p iên t   số 28/2023/ Đ-PT ngày 06-4-2023;  u ết đ n  

t    đổi n  ời tiến  àn  tố t n  số 29/2023/ B-TA ngày 06-4-2023; Thông báo 

về việc  oãn p iên t   số 54/2023/ B-TA ngày 28-4-2023  iữ  các đ  n  s : 

 Nguyên đơn: Vợ chồng bà Triệu Thị Linh  , sinh năm 1993, ông Võ Bá 

C, sinh năm 1971 (đều có mặt).  

Đ   c  : Số 199A V, p  ờn  A, quận B, thành p ố Hồ C í Min . 

 ị đơn:Vợ chồng ông Trần   S1, sinh năm 1960, bà Làu A M, sinh năm 

1961 (đều có mặt).  

Đ   c  :  ổ 1, ấp S1, xã S, t   xã P, t n  Bà     – V n   àu. 

 Luật s  Huỳn  N ọc H1  ảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o vợ c ồn  

ông S1 bà M (có mặt)  

Người làm chứng:  

1. Ông Võ Hoàng H2, sinh năm 1993. Đ   c  : K u p ố  , p  ờn  P, t   xã 

P, t n  Bà     – V n   àu (có đ n xin vắn  mặt)  
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2. Ông Nguy n Văn U, sinh năm 1982  Đ   c  : Số 78 C  xá T, p  ờn  M, 

quận B, T àn  p ố Hồ C í Min   

3. Ông Lê Chí T, sin  năm 1977. Đ   c  : Ấp P, xã S, t   xã P, t n  Bà     – 

V n   àu (có đ n xin vắn  mặt)  

4. Ông Trần Tấn Q, sinh năm 1976  Đ   c  : Ấp S 1, xã S, t   xã P, t n  Bà 

    – V n   àu (vắn  mặt). 

Người kháng cáo: N u ên đ n ôn  Võ Bá C;    đ n vợ c ồn  ôn   rần A S1, 

bà Làu A M. 

NỘI  UN  VỤ  N: 

Nguyên đơn vợ chồng ông Võ Bá C bà Triệu Thị Linh   và người đại 

diện theo ủy quyền bà Đặng Thị Kiều O trình bày:  

Ngày 19-9-2020 vợ c ồn  ông C bà H và vợ c ồn  ông S1 bà M     ợp 

đồn  đặt cọc để  ảo đảm c o việc c u ển n  ợn  một p ần t ử  đất số 10, tờ  ản 

đồ số 12 (t ử  c  24, tờ  ản đồ số 06) toạ lạc tại xã S, t   xã P, t n  Bà     - V n  

Tàu. 

Diện tíc  đất t oả t uận là 20m x 50m = 1 000m
2  

và 16m mặt tiền đ ờn  S 

– B (có  iện tíc    oản  300 đến 400m
2
)  iáp với đất A, t eo V  trí đã cắm cọc: 

Đôn   iáp 1 p ần t ử  10, tờ  ản đồ số 12; t    iáp đất củ  Côn  t  A; nam giáp 

đ ờn  S, B; bắc  iáp t ử  10, tờ  ản đồ số 12  

Giá c u ển n  ợn : Đối với  iện tíc  16m mặt tiền là 200 000 000đ; đối 

với  iện tích 20m x 50m là 2.400.000.000đ. 

Số tiền đặt cọc các  ên t oả t uận là 1 000 000 000đ  Vợ c ồn  ông C, bà 

H đã  i o c o vợ c ồn  ông S1, bà M 1 000 000 000đ và 100 000 000đ để t  n  

toán tiền môi  iới n    s u   i     ết  ợp đồn  đặt cọc  

 Hợp đồn  đặt cọc đ ợc viết  ằn   iấ  t     i bên bán là  rần A S1, bà Làu 

A M, bên mua là  riệu     Lin  H, Võ Bá C và n  ời làm c ứn  là  rần  ấn Q 

cùn     tên xác n ận   

Hợp đồn    ôn  qu  đ n  c  t ể t ời  ạn     ợp đồn  c u ển n  ợn  

qu ền sử   n  đất  C   qu  đ n  quá t ời  ạn   oản  60 n à    i  ên B tức p í  

ông C, bà H  êu cầu r  côn  c ứn  làm t ủ t c mu   án s n  tên, t ì các  ên cùn  

    ợp đồn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất   

S u t ời  i n nà  nếu phía ông S1, bà M vi p ạm t oả t uận đặt cọc t ì ông 

C, bà H có qu ền    i  iện r   oà án và ông S1, bà M có trác  n iệm  ồi t  ờn  

 ấp 02 lần số tiền ông C, bà H đã đặt cọc  

 Do t ời điểm các  ên t oả t uận  ợp đồn  đặt cọc t ì ông S1, bà M đ n  t ế 

c ấp t ử  đất trên để v   vốn tại N  n  àn   Do đó các  ên đã t oả t uận n    s u 

khi ông C, bà H đặt cọc số tiền 1 000 000 000đ thì ông S1 có trác  n iệm làm t ủ 

t c  iải c ấp t ử  đất trên tại N  n  àn  và làm t ủ t c tác  t ử   iện tíc  đất  án 

cho ông C, bà H để các  ên t  c  iện     ợp đồn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  

đất   

  ron  quá trìn  t  c  iện  ợp đồn , ông C xác đ n  ông S1, bà M đã  iải 

c ấp t ử  đất trên tại N  n  àn  và làm t ủ t c đo đạc để tác  t ử  p ần  iện tíc  

đất trên   
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Tuy nhiên khi ông S1, bà M cun  cấp s  đồ v  trí tác  t ử , t ì ông C n ận 

t ấ  số mét n  n  tron  s  đồ v  trí   ôn  đồn  n ất với số mét các  ên đã t oả 

t uận tại  ợp đồn  đặt cọc, c  t ể là số mét n  n  t eo mặt tiền đ ờn  tron  s  đồ 

v  trí là 34,83m, số mét n  n  các  ên t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc là 36m. Do 

đó ông C  êu cầu ông S1, bà M p ải điều c  n  lại s  đồ v  trí c o đún  t oả t uận 

  n đầu, n  n  ông S1   ôn  t  c  iện và đến n   ông S1 đổi     ôn  tiếp t c 

c u ển n  ợn   iện tíc  đất trên c o ông C, bà H. 

 Nay ông C, bà H    i  iện  êu cầu ông S1, bà M các vấn đề c  t ể n   s u: 

- Yêu cầu ông S1, bà M tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  đặt cọc, điều c  n  đún  

c iều  ài t eo mặt tiền củ  đất là 36m n   các  ên t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc 

để     ợp đồn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất đối với  iện tíc  đất n   các 

 ên đã t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc n à  19/9/2020  

 -  r ờn   ợp ông S1, bà M   ôn  đồn    tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  đặt 

cọc t ì ông C, bà H  êu cầu ông S1, bà M t  n  toán lại số tiền đã đặt cọc là 

1 100 000 000đ và  êu cầu p ạt cọc t eo t oả t uận tại  ợp đồn  là  ấp 02 lần, 

t  n  đ  n  số tiền 2 200 000 000đ. 

Bị đơn vợ chồng ông Trần   S1 bà Làu A M trình bày: 

N à  19/9/2020  iữ  vợ c ồn  ông S1 bà M và vợ c ồn  ông C bà H ký 

 ợp đồn  đặt cọc để t  c  iện  ợp đồn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất đối với 

 iện tíc  đất 20m x 50m = 1 000m
2 
và 16m mặt tiền đ ờn  S – Cù B    iáp với đất 

A, t eo n ữn  cọc đã cắm ( iện tíc    oản  300 – 400m
2
) t uộc t ử  đất số 10, tờ 

 ản đồ số 12 toạ lạc tại xã S, t   xã P, t n  Bà     – V n   àu, t eo Giấ  c ứn  

n ận qu ền sử   n  đất số D 683590 đ ợc UBND  u ện   n   àn  (n   là 

UBND t   xã P) cấp c o vợ c ồn  ông S1 bà M ngày 29/02/1996. 

   c  iện  ợp đồn  đặt cọc, vợ c ồn  ông C bà H đã đặt cọc cho vợ c ồn  

ông S1 bà M số tiền 1 000 000 000đ và 100 000 000đ tiền môi  iới đất c o n  ời 

 iới t iệu  án đất  Vợ c ồn  ông S1 bà M đã n ận số tiền trên  

  eo  ợp đồn  đặt cọc 02  ên   ôn  t oả t uận t ời  ạn r  côn  c ứn  

 ợp đồn  c u ển n  ợn  c  t ể vì  o t ời điểm     ết  ợp đồn  đặt cọc, vợ c ồn  

ông S1 bà M đ n  t ế c ấp t ử  đất trên tại N  n  àn  để v   vốn, các  ên đã 

t oả t uận vợ c ồn  ông C bà H đặt cọc 1 000 000 000đ để ông S1 làm t ủ t c  iải 

c ấp t ử  đất trên tại N  n  àn , s u đó vợ c ồn  ông S1 bà M có trác  n iệm 

t  c  iện t ủ t c đo đạc tác  t ử  đối với  iện tíc  đất các  ên đã t oả t uận tại 

 ợp đồn  đặt cọc để tiến đến     ợp đồn  c u ển n  ợn   

Vợ c ồn  ông S1 bà M đã t  c  iện các côn  việc trên, c  t ể đã  iải c ấp 

t ử  đất trên tại N  n  àn , đã liên  ệ với c  qu n có t ẩm qu ền để làm t ủ t c 

đo đạc, tác  t ử  đối với  iện tíc  đất trên  

 Do   n đầu các  ên t oả t uận  iện tíc  đất mu   án   ôn  đ ợc vuôn  

góc, phía ông C mon  muốn p ần đất củ  mìn  vuôn   óc nên ông S1 đã làm t ủ 

t c đo đạc c  n  l  để p ần  iện tíc  đất  i o   c  đ ợc vuôn   óc,  ẫn đến  iện 

tíc  đất   i đo tăn    n so với  iện tíc  đất t oả t uận   n đầu  C  t ể t oả t uận 

là c u ển n  ợn    ôn  quá 1 400m
2
, n  n  n   đo đạc lên đến 1 439,2m

2
  Đối 

với  iện tíc  đất mặt tiền  iáp với đất củ  Côn  t  A,   i đầu các  ên t oả t uận là 

16m n  n , tu  n iên  o r n   iới  iữ  đất củ  ông S1 và đất củ  Côn  t  A 
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  ôn  rõ ràn , sợ có tr n  c ấp về s u nên ông S1   ôn  tác  t ử  đến v  trí giáp 

r n  với đất củ  Công ty A. 

Ông S1 c o rằn  quá trìn  t  c  iện  ợp đồn  đặt cọc, ôn  t  c  iện đún  

t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc  K i  iện tíc  và c iều  ài các cạn  có t    đổi so 

với t oả t uận tại  ợp đồn  t ì ông S1 đã n ắn tin t ôn   áo qu  tin n ắn điện 

t oại,  ửi t ôn   áo  ằn  văn  ản c o ông C, bà H n  n  ông C   ôn  có văn  ản 

    tin n ắn p ản  ồi  

S u đó, bà H có liên  ệ  ặp ông S1 n  n    ôn  đề cập đến s  t    đổi về 

 iện tíc  mà c   đề n    ông S1   i làm t ủ t c tác  t ử  t ì làm t ủ t c c u ển 

m c đíc  sử   n  từ đất trồn  c   l u năm s n  đất   tại v  trí các  ên t ỏ  t uận 

c u ển n  ợn   Ông S1 n ận t ấ  p í  ông C, bà H  êu cầu ông S1 làm n iều 

việc n  n    ôn  có t iện c í     ết  ợp đồn  c u ển n  ợn  để t  n  toán đủ 

tiền c o ôn  vì vậ  ôn  đã   ôn  tiếp t c tác  t ử  và   ôn  đồn    tiếp t c t  c 

 iện  ợp đồn  đặt cọc  

Ông S1 xác đ n  lỗi tron   ợp đồn  đặt cọc n à  19/9/2020 là  o p í  ông 

C, bà H  N   ôn    ôn  đồn    với  êu cầu    i  iện củ  ông C, bà H  

Bà Làu A M t ốn  n ất với toàn  ộ p ần trìn   à  củ  ông S1 và không bổ 

sung gì thêm. 

Người làm chứng: 

1. Ông Trần Tấn Q trình bày:  

Ông Q là n  ời  iới t iệu để ông S1, bà M  án đất c o ông C, bà H  Giữ  

ông S1, bà M và ông C, bà H đã t  c  iện t ủ t c đặt cọc mu   án đất đối với 1 

p ần t ử  đất số 10, tờ  ản đồ số 12 toạ lạc tại xã S, t   xã P, t n  Bà     – V n  

Tàu. Ông Q có mặt t  m  i  làm c ứn  tại  uổi đặt cọc đất n à  19/9/2020  iữ  

các  ên, c  t ể nội  un  các  ên t oả t uận n   s u: 

 Ông S1, bà M bán cho ông C, bà H  iện tíc  đất 20m (20m mặt tiền đ ờn  S  

- Cù B ) x 50m = 1.000m
2
 và 16m mặt tiền đ ờn  S – Cù B  t uộc một p ần củ  

t ử  đất số 10, tờ  ản đồ số 12  P ần  iện tíc  20m mặt tiền và 16m mặt tiền đi 

liền với n  u t eo mặt tiền củ  t ử  đất  K i các  ên t oả t uận mu   án t êm 

16m mặt tiền t ì các  ên   ôn  tiến  àn  đo đạc t  c đ   mà c    ớc c ừn  

  oản  từ 300m
2
 đến 400m

2
. 

 Giá c u ển n  ợn  n   s u: Đối với  iện tíc  1 000m
2
 các  ên t oả t uận 

giá chu ển n  ợn  là 2 400 000 000đ, 16m mặt tiền  iá c u ển n  ợn  là 

200 000 000đ.  ổn  cộn  là 2 600 000 000đ. 

 Các  ên t oả t uận đặt cọc số tiền 1 000 000 000đ. 

   eo t oả t uận ông S1 là n  ời có trác  n iệm đáo  ạn n  n  àn  để  iải 

c ấp t ử  đất trên tại N  n  àn  và làm t ủ t c tác  t ử  để t  c  iện c u ển 

n  ợn  qu ền sử   n  đất c o ông C, bà H.  

 Các  ên   ôn  t oả t uận t ời  ạn     ết  ợp đồn  c u ển n  ợn , c   

t oả t uận   i nào ông S1 làm t ủ t c tác  t ử  xon  t ì  áo tr ớc c o ông C, bà 

H để các  ên     ết  ợp đồn  c u ển n  ợn   

 S u   i các  ên t oả t uận     ết xon   ợp đồn  đặt cọc, các  ên có lập t ủ 

t c  i o n ận tiền, ông C, bà H giao cho ông S1, bà M số tiền 1 000 000 000đ và 

ông S1, bà M đã n ận số tiền trên  
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  ại  uổi đặt cọc, các  ên cùn  n  u c   r n  mốc t  c đ   và cắm cột mốc 

xác đ n  v  trí củ  p ần  iện tíc  t oả t uận mu   án c ứ   ôn  vẽ  ản vẽ p ác 

t ảo      êu cầu c  qu n c ức năn  lập s  đồ v  trí đối với  iện tíc  đất đã t oả 

t uận mu   án  

 S u đó,  iữ  ông C, bà H và ông S1, bà M có t oả t uận t êm về vấn đề nào 

khác hay không thì ông Q   ôn   iết  

 Đến   oản  t án  3/2021 ông S1 t  c  iện xon  t ủ t c đo đạc, r  s  đồ v  

trí để t  c  iện việc tác  t ử , lúc nà  ông S1 có  ọi điện t ôn   áo c o ông C 

n  n  ông S1   ôn   ọi đ ợc  Ông S1 có n ờ ôn  Q  ọi c o ông C để  áo n  n  

ông Q c n    ôn  liên  ệ đ ợc với ông C. 

S u đó  iữ  ông S1 và ông C t oả t uận n   t ế nào và t  c  iện  ợp đồn  

đặt cọc r  s o t ì ôn  Q  oàn toàn   ôn   iết,   ôn  c ứn   iến  

2. Ông Nguyễn Văn U trình bày:  

Ngày 01/4/2021 ông C có n ờ ôn  U đi với bà H đến n à ông S1, bà M để 

t oả t uận lại về  ợp đồn  đặt cọc mu   án đất  iữ  ông C, bà H với ông S1, bà 

M. 

 K i các  ên t oả t uận t ì ôn  U cùng bà H có đ   tiền xuốn  để t  n  toán 

số tiền c u ển n  ợn  c n lại t eo  ợp đồn  đặt cọc n à  19/9/2020 c o ông S1 

tuy nhiên ông S1   ôn  đồn    n ận tiền  Ông S1 c o rằn   iện tíc  ôn  tác  t ử  

 iện đ n  lớn   n  iện tíc  các  ên t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc nên ông S1 

 êu cầu ông C p ải đ   t êm tiền mới đồn    tiếp t c  án đất c o ông C  Để t ốn  

n ất t oả t uận n   trên t ì ôn  U có viết một  iên  ản t oả t uận viết t   đề n à  

01/4/2021 t ể  iện   c í t oả t uận củ  các  ên   u  n iên ông S1, bà M không 

đồn    t oả t uận n   nội  un  tron   iên  ản t oả t uận nên   ôn     tên vào 

 iên  ản t oả t uận  

  ại  uổi làm việc n à  01/4/2021 bà H có đề cập đến S  đồ v  trí đất tác  

t ử  mà ông S1 đã  ửi đến ông C, bà H tr ớc đó  Bà H  êu cầu ông S1, bà M điều 

c  n  lại s  đồ v  trí tác  t ử  đún  t eo t oả t uận   n đầu tại  ợp đồn  đặt cọc 

n à  19/9/2020 là 36m n  n  mặt tiền đ ờn  S – Cù B ,   i ông S1 điều c  n  

đún  t ì ông C, bà H sẽ có trác  n iệm t  n  toán t êm tiền  o  iện tíc  đất c ên  

lệc  c o ông S1, bà M, tuy nhiên ông S1   ôn  đồn     Ông S1, bà M xác đ n  sẽ 

t  n  toán lại tiền cọc đã n ận và  ồi t  ờn  một   oản tiền c o ông C mà không 

đồn    tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  đặt cọc  

3. Ông Võ Hoàng H2 trình bày:  

 Ông H2 là cán  ộ đo đạc tại C i n án  văn p  n  đăn     đất đ i t   xã P, 

p   trác  đo đạc tại   u v c xã S. 

 Ông H2 xác đ n    ôn   iết ông C và ông S1 t oả t uận     ết  ợp đồn  

đặt cọc vào t ời  i n nào, n  n  s u   i ông C và ông S1     ết  ợp đồn  đặt cọc 

để  án một p ần  iện tíc  đất tại t ử  đất số 10, tờ  ản đồ số 12 toạ lạc tại xã S, t   

xã P, t n  Bà     – V n   àu t ì ông S1 có liên  ệ với C i n án  văn p  n  đăn  

   đất đ i để làm t ủ t c đo đạc tác  t ử  đất m c đíc  để c u ển n  ợn  c o ông 

C. 

 Ông H2 đ ợc p  n côn  t  c  iện côn  việc trên  K i ông H2 tr c tiếp vào 

đo đạc t ì  iữ  ông C và ông S1 đã t ốn  n ất v  trí và r n   iới đối với  iện tích 
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đất 20m n  n  đầu đuôi ( o   i đạc để lấ   iện tíc  20m n  n  đầu và đuôi đất t ì 

c n    r  một p ần  iện tíc  có  ìn  t m  iác sát với mặt tiền đ ờn  S – Cù B , 

ông C và ông S1 t  t oả t uận với n  u về  iện tíc  t m  iác nà  nên lúc đo đạc 

cắm mốc c   đo đạc cắm mốc đối với p ần  iện tíc  20m n  n  đầu đuôi (là n i 

mà  iện n   ông C đã x    àn  rào   o qu n )  

 Ông S1 là n  ời  êu cầu và xác đ n  r n  mốc để ông H2 lập S  đồ v  trí 

đất cần tác  t ử , ông H2 n ận r n  mốc toạ độ và  iện tíc  trên t  c đ   để lập S  

đồ v  trí  ảo đảm c o việc tác  t ử   Giữ  ông S1 và ông C t oả t uận  iện tíc  

mu   án c  t ể n   t ế nào t ì ông H2   ôn   iết  

 Ông S1 và ông C ký k ôn   êu cầu C i n án  văn p  n  đăn     đất đ i 

t  c  iện p ác  oạ s  đồ v  trí và  iện tíc  mà các  ên đã t oả t uận t ời điểm các 

 ên     ết  ợp đồn  đặt cọc  

S u đó ông S1 đã  uỷ  ồ s  xin tác  t ử  tại C i n án  văn p  n  đăn     

đất đ i t   xã P và  iện n   ông S1 c    nộp  ồ s  xin tác  t ử  lại  

4. Ông Lê Chí T trình bày: 

Ôn  là n  ời  iới t iệu để ông C, bà H mu  đất củ  ông S1, bà M  C  t ể 

ông C, bà H n ận c u ển n  ợn  củ   ông S1, bà M  án  iện tíc  đất 20m (20m 

mặt tiền đ ờn  S  - Cù B ) x 50m = 1.000m
2
 và 16m mặt tiền đ ờn  S – Cù B   

 ổn  c iều  ài củ   iện tíc  đất t ỏa t uận c u ển n  ợn  t eo mặt tiền đ ờn  S 

– Cù    là 36m n  n , t uộc một p ần củ  t ử  đất số 10, tờ  ản đồ số 12 toạ lạc 

tại xã S, t   xã P, t n  Bà     – V n   àu  Do ông S1, bà M đ n  t ế c ấp t ử  đất 

trên tại n  n  àn  nên ông S1, bà M có trách n iệm  oàn tất t ủ t c  iải c ấp tại 

n  n  àn  và tác  t ử  để t  c  iện việc c u ển n  ợn  với ông C, bà H.  

   c  iện việc tác  t ử  đến   oản  t án  3/2021 ông S1 cun  cấp c o ôn  

T p iếu xác n ận  ết quả đo đạc đề n à  10/01/2021, ôn  T đã t ôn   áo c o ông 

C n  n  ông C   ôn  đồn   , các  ên   ôn  t oả t uận đ ợc với n  u các   iải 

qu ết nên ông C đã    i  iện r   oà án  

 ại Bản án   n s  s  t ẩm số 27/2022/DS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 

củ   oà án n  n   n t   xã P đã căn cứ vào: Căn cứ các Điều 117, 118, 119, 328, 

418, 422  Bộ luật D n s ; Điều 166, 167, 168 Luật Đất đ i; Điều 27 N    qu ết 

326/2016/UB V H14 n à  30/12/2016 củ  Ủ    n t  ờn  v   uốc  ội qu  đ n  

về mức t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  và sử   n  án p í và lệ p í     án; 

tu ên xử:  

- C ấp n ận một p ần  êu cầu    i  iện củ  vợ c ồn  ông C bà H đối với 

vợ c ồn  ông S1 bà M về “ r n  c ấp  ợp đồn  đặt cọc”; 

-  u ên  ố c ấm  ứt Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất  iữ  vợ c ồn  C iến bà 

H và vợ c ồn  ông S1 bà M ký ngày 19/9/2020. 

- Buộc vợ c ồn  ông S1 bà M  oàn trả c o vợ c ồn  ông C bà H số tiền 

1.100.000.000đ. 

- Buộc vợ c ồn  ông S1 bà M t  n  toán tiền p ạt cọc c o vợ c ồn  ông C 

bà H số tiền 2 000 000 000đ  

Ngoài ra án s  t ẩm c n tu ên về lãi suất c ậm trả; án p í; qu ền kháng cáo 

và t ời  ạn t i  àn  án t eo qu  đ n   
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Ngày 04-10-2022, vợ c ồn  ông S1 bà M có đ n   án  cáo toàn  ộ Bản án 

  n s  s  t ẩm số 27/2022/DS-ST ngày 27-9-2022 củ   oà án n  n   n t   xã P 

với nội  un : Yêu cầu     án cấp p úc t ẩm sử  toàn  ộ  ản án   n s  s  t ẩm 

t eo   ớn   ác toàn  ộ  êu cầu    i  iện củ  n u ên đ n. 

Ngày 10-10-2022, ông C có đ n   án  cáo một p ần Bản án   n s  s  t ẩm 

số 27/2022/DS-ST ngày 27-9-2022 củ   oà án n  n   n t   xã P,  êu cầu     án 

p úc t ẩm sử  một p ần  ản án s  t ẩm t eo   ớn  c ấp n ận toàn  ộ  êu cầu 

   i  iện củ  n u ên đ n   

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Vợ c ồn  ông S1 bà M xác n ận lời trìn   à  củ  vợ c ồn  ông C bà H là: 

Sáng ngày 19-9-2020 vợ c ồn  ông S1 bà M n ận củ  vợ c ồn  ông C bà H 

1 000 000 000đ để tất toán nợ N  n  àn , vào  uổi c iều cùn  n à  19-9-2020 vợ 

c ồn  ông S1 bà M n ận t êm củ  vợ c ồn  ông C bà H 100.000.000đ là tr ớc 

t ời điểm t ỏ  t uận p ải t  n  toán (“…  i   i  ên r  Côn  c ứn      ợp đồn  

côn  c ứn ”), nên số tiền 100 000 000đ c n  là tiền đặt cọc; ngày 30-10-2020 vợ 

c ồn  ông S1 bà M và vợ c ồn  ông C bà H cùn  cán  ộ đ   c ín  đã đo đạc đất 

trên t  c đ   cắm mốc để vợ c ồn  ông S1 bà M giao đất c o vợ c ồn  ông C bà 

H xây t ờn  rào. 

Ông H1luật s   ảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp c o vợ c ồn  ông S1 bà M 

c o rằn   iện tíc  đất t ỏ  t uận c u ển n  ợn  là 1 400m
2
, và  iện tíc  đất vợ 

c ồn  ông S1 bà M tu    ôn  đủ 36m n  n  và   ôn  đún  tứ cận n   tron  Hợp 

đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 n  n  lại lớn   n 1 400m
2
,  o đó việc 

t ỏ  t uận củ  các  ên về  iện tíc  đất c u ển n  ợn  là có xun  đột  Theo ông 

H1t ì việc   ôn  t  c  iện đ ợc việc c u ển n  ợn  đất là t uộc về lỗi củ    i 

 ên nên vợ c ồn  ông S1 bà M đồn     oàn trả tiền cọc và c  u p ạt cọc c o vợ 

c ồn  ông C bà H tổn  cộn  là 1 600 000 000đ  

Vợ c ồn  ông C bà H c o rằn  vợ c ồn  ông S1 bà M là n  ời có lỗi  oàn 

toàn n  n  vợ c ồn  ông C bà H vẫn có n u cầu đ ợc tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  

c u ển n  ợn  đất, đồn    trả tăn   iá c u ển n  ợn  c o   n  iá c u ển 

nh ợn  t ỏ  t uận tron   ợp đồn  đặt cọc từ 120 000 000đ/1m ngang lên 

150.000.000đ/1m ngang nh ng nếu vợ c ồng ông S1 bà M vẫn   ôn  đồn    tiếp 

t c t  c  iện việc c u ển n  ợn  đất t ì vợ c ồn  ông S1 bà M p ải  oàn trả lại 

số tiền đã n ận cọc và p ải  ồi t  ờn   ấp đôi số tiền đã đặt cọc.   

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có quan điểm: 

* Việc tu n t ủ p áp luật: N ữn  n  ời tiến  àn  tố t n  và n ữn  n  ời 

t  m  i  tố t n  t  c  iện đún  qu  đ n  củ  p áp luật  

* Về nội  un  v  án: Căn cứ vào các c ứn  cứ có tron   ồ s  và s  trìn   à  

củ  các đ  n  s  có căn cứ để xác đ n  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-

2020 là có  iá tr  p áp l ; số tiền vợ c ồn  ông C bà H đặt cọc c o vợ c ồn  ông 

S1 bà M là 1.100.000.000đ; vợ c ồn  ông S1 bà M tác  t ử  đất để làm t ủ t c 

c u ển n  ợn  c o vợ c ồn  ông C bà H là   ôn  đún  t ỏ  t uận nên vợ c ồn  

ông S1 bà M có lỗi  oàn toàn; tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-

2020 các đ  n  s  t ỏ  t uận p ạt cọc  ấp đôi nên đề n    Hội đồn  xét xử p úc 

t ẩm  c ấp n ận một p ần   án  cáo củ  vợ c ồn  ông C bà H, c ấp n ận một 
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p ần   án  cáo củ  vợ c ồn  ông S1 bà M t eo   ớn  tu ên c ấm  ứt Hợp đồn  

đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020,  uộc vợ c ồn  ông S1 bà M  oàn trả c o vợ 

c ồn  ông C bà H 1 100 000 000đ tiền cọc và  ồi t  ờn  1.100.000.000đ, tổn  

cộn  là 2 200 000 000đ  

 

N ẬN ĐỊN  CỦ  TÒ   N 

 

S u   i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ s  v  án đã đ ợc t ẩm tr  tại 

p iên t   p úc t ẩm, căn cứ vào  ết quả tr n  t n  tại p iên t  , qu n điểm củ  

Đại  iện Viện  iểm sát n  n   n t n  Bà     – V n   àu, Hội đồn  xét xử p úc 

t ẩm xét t ấ : 

 [I]. Về nội dung thỏa thuận giữa vợ chồng ông C bà H với vợ chồng ông 

S1 bà M theo  ợp đồng đặt cọc mua bán đất ngày 19-9-2020 (BL 70-72) như 

sau: 

Vợ c ồn  ông C bà H và vợ c ồn  ông S1 bà M t ừ  n ận t ốn  n ất nội 

 un  t ỏ  t uận  iữ  vợ c ồn  ông C bà H với vợ c ồn  ông S1 bà M t eo Hợp 

đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 n   s u:  

 [1]. Diện tíc  đất c u ển n  ợn  t eo Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  

19-9-2020 là một p ần tron  tổn   iện tíc  đất 8 596m
2
 t uộc t ử  24, tờ  ản đồ 

06, tọ  lạc tại xã S 1,  u ện   n t àn , t n  Bà     – V n   àu nằm tron  Giấ  

c ứn  n ận qu ền sử   n  đất số: D0683590 củ  UBND  u ện   n   àn  cấp 

c o ôn   rần Văn Sy ngày 29-02-1996 (BL 47).  

[2].  ại t ời điểm vợ c ồn  ông S1 bà M và vợ c ồn  ông C bà H ký Hợp 

đồn  đặt cọc mu   án đất vào ngày 19-9-2020 thì Giấ  c ứn  n ận qu ền sử   n  

đất số: D0683590 n à  29-02-1996 đ n  đ ợc vợ c ồn  ông S1 bà M t ế c ấp để 

đảm  ảo đối với số nợ v   1 000 000 000đ tại N  n  àn  Nôn  n  iệp và P át 

triển Nôn  t ôn Việt N m – Chi nhánh t   xã P, t n  Bà     – V n   àu, nên vợ 

c ồn  ông S1 bà M và vợ c ồn  ông C bà H t ỏ  t uận ph  n  t ức t  c  iện 

việc c u ển n  ợn  đất là vợ c ồn  ông C bà H sẽ đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 

bà M 1.000.000.000đ để vợ c ồn  ông S1 bà M tất toán nợ N  n  àn ,  iải c ấp 

Giấ  c ứn  n ận qu ền sử   n  đất số: D0683590 n à  29-02-1996 ra, làm t ủ 

t c tác  t ử  đối với  iện tíc  đất mà vợ c ồn  ông S1 bà M c u ển n  ợn  c o 

vợ c ồn  ông C bà M t eo Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 xong, 

mới t  c  iện việc côn  c ứn  c u ển n  ợn   

[3]. V  trí  iện tíc  đất mà vợ c ồn  ông S1 bà M c u ển n  ợn  c o vợ 

c ồn  ông C bà H t uộc t ử  24, tờ  ản đồ 06 là    xéo và tiếp  iáp với đất củ  

Công ty A, có c iều n  n  mặt tiền đ ờn  S – Cù B  là 36m và  tổn   iện tíc  đất 

c u ển n  ợn  là từ   oản  1 300m
2
 đến 1 400m

2
, với tổn   iá tr  c u ển n  ợn  

là 2 600 000 000đ, c  t ể: 

- P ần t ứ n ất: Vợ c ồn  ông S1 bà M c u ển n  ợn  c o vợ c ồn  ông C 

bà H diện tíc  đất 20m x 50m = 1.000m
2
 t uộc t ử  số 10 (c  24), tờ  ản đồ số 12 

(c  06), có tứ cận   ớn  đông và  ắc  iáp t ử  10, tờ  ản đồ số 12; t y giáp đất 

Công ty A; nam giáp đ ờn  S - Cù B , với  iá c u ển n  ợn  là 2 400 000 000đ. 
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- P ần t ứ   i: Vợ c ồn  ông S1 bà M c u ển n  ợn  c o vợ c ồn  ông C 

bà H  iện tíc  đất 16m mặt tiền có hình tam giác đã cắm cọc t eo  iện trạn , tại v  

trí một  ên tiếp  iáp với  iện tíc  đất c u ển n  ợn  tại p ần 1 nêu trên, một  ên 

tiếp  iáp với đất củ  Côn  t  A, có  iện tíc    oản  300m
2
 đến 400m

2
, với giá 

c u ển n  ợn  là 200 000 000đ. 

[4]. Về p   n  t ức t  n  toán, c i  làm   i đợt  K i     iấ  đặt cọc vợ 

c ồn  ông C bà H đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 bà M 1 000 000 000đ; số tiền c n 

lại (1 600 000 000đ) vợ c ồn  ông C bà H sẽ trả c o vợ c ồn  ông S1 bà M vào 

n à    i   i  ên r  Côn  c ứn      ợp đồn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất. 

 [5]. Về t ời  ạn côn  c ứn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất:  uá t ời  ạn 

60 n à  (từ n à  tác  t ử  đất xon )   ôn  vì  ất cứ l   o  ì nếu vợ c ồn  ông S1 

bà M   ôn  t  c  iện việc côn  c ứn  s n  tên qu ền sử   n  đất c o vợ c ồn  

ông C bà H thì vợ c ồn  ông S1 bà M có lỗi p ải  ồi t  ờn  t iệt  ại c o vợ 

c ồn  ông C bà H  ấp 02 (  i) lần số tiền mà vợ c ồn  ông C bà H đã đặt cọc  

 [II]. Việc thực hiện  ợp đồng đặt cọc mua bán đất ngày 19-9-2020: 

[1]. Trách nhiệm của vợ chồng ông C bà H phải giao tiền cọc nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông S1 bà M: 

Căn cứ vào s  t ừ  n ận t ốn  n ất củ  vợ c ồn  ông C bà H và vợ c ồn  

ông S1 bà M thì vợ c ồn  ông C bà H đã  i o 1 000 000 000đ tiền đặt cọc cho vợ 

c ồn  ông S1 bà M theo Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 (BL70) và 

“Biên n ận n ận tiền” cùng ngày 19-9-2020  (BL 69). 

 ại tr n  s u củ  “Biên n ận n ận tiền” cùn  n à  19-9-2020  (BL 69) có nội 

 un : “Hôm nay vào lúc 15g30 ngày 19-9-2020, tôi tên Trần A S1 có nhận thêm 

100.000.000đ (một trăm triệu đồng) của ông Võ Bá C theo Hợp đồng đặt cọc mua 

bán đất ngày 19-9-2020”   

N   vậ , vợ c ồn  ông C bà H đã t  c  iện xon  điều   oản đặt cọc đối với 

vợ c ồn  ông S1 bà M. 

[2]. Trách nhiệm của vợ chồng ông S1 bà M phải tất toán nợ Ngân hàng 

để giải chấp tài sản thế chấp: 

Căn cứ vào “ r n   ổ sun   iấ  c ứn  n ận” củ  Giấ  c ứn  n ận qu ền sử 

  n  đất số: D0683590 n à  29-02-1996 (BL79) thì ngày 22-9-2020 Giấ  c ứn  

n ận qu ền sử   n  đất số: D0683590 n à  29-02-1996 đã đ ợc “Xóa nội dung 

đăng ký thế chấp ngày 09-7-2020 theo hồ sơ số 20.03286”, điều nà  c o t ấ  vợ 

c ồn  ông S1 bà M đã tất toán xon  nợ ngân hàng  ằn  số tiền mà vợ c ồn  ông C 

bà H đã đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 bà M là đún  n   nội  un  đã t ỏ  t uận.  

[3]. Việc bàn giao đất chuyển nhượng giữa vợ chồng ông S1 bà M với vợ 

chồng ông C bà H:  

 uá trìn   iải qu ết v  án, vợ c ồn  ông C bà H và vợ c ồn  ông S1 bà M 

cùn  xác n ận nội  un : Sau khi Giấ  c ứn  n ận qu ền sử   n  đất số: 

D0683590 ngày 29-02-1996 đ ợc  iải c ấp vào ngày 22-9-2020, thì ngày 30-10-

2020 vợ c ồn  ông S1 bà M và vợ c ồn  ông C bà H cùn  cán  ộ đ   c ín  đã đo 

đạc trên t  c đ   cắm mốc để vợ c ồn  ông S1 bà M  i o đất c o vợ c ồn  ông C 

bà H x   t ờn  rào (n    ìn  c  p mà vợ c ồn  ông C bà H đã cun  cấp tại BL 

50, 51). Đồn  t ời theo vợ c ồn  ông C bà H thì khi vợ c ồn  ông S1 bà M bàn 
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 i o đất c o vợ c ồn  ông C bà H trên t  c đ   t ì cán  ộ đ   c ín  c n  đã phác 

 ọ  trên má  tín  xác đ n  v  trí  iện tíc  đất mà vợ c ồn  ông S1 bà M c u ển 

n  ợn  c o vợ c ồn  ông C bà H là tiếp  iáp với đất củ  Côn  t  A t eo đún  

t ỏ  t uận tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 (n    ìn  c  p 

mà vợ c ồn  ông C bà H đã cun  cấp tại BL 52, 53, 54, 55, 56).  

[4]. Diễn biến việc thực hiện tách thửa đất đối với diện tích đất chuyển 

nhượng và thời điểm xảy ra tranh chấp:  

Ngày 21-12-2020 ông S1 có “Đ n đề n    tác  t ử  đất” đối với  iện tíc  

t uộc t ử  số 10, tờ  ản đồ số 12 tron  Giấ  c ứn  n ận qu ền sử   n  đất số: 

D0683590 ngày 29-02-1996 (BL 84).  

Ngày 10-01-2021 Chi nhánh Văn p  n  đăn     đất đ i t   xã P có “P iếu 

xác n ận  ết quả đo đạc  iện trạn  t ử  đất” cho ông S1 (BL 82). Căn cứ vào  ết 

quả đo đạc t ể  iện tổn   iện tíc  đất vợ c ồn  ông S1 bà M  êu cầu tách ra từ 

t ử  đất số 10, tờ  ản đồ 12 để c u ển n  ợn  c o vợ c ồn  ông C bà H có c iều 

n  n  mặt tiền tiếp  iáp đ ờn  S – B dài 34,83m và c iều n  n  mặt  ậu  ài 20m, 

có  iện tíc  là 1.439,2m
2
.  

Ngày 05-3-2021 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đ i t   xã P phát hành 

“Mản  tríc  đo đ   c ín  số: 99-2021” (BL 83) theo “P iếu xác n ận  ết quả đo 

đạc  iện trạn  t ử  đất” ngày 10-01-2021 cho ông S1 với  iện tíc  đất tác  r  từ 

t ử  số 10, tờ  ản đồ số 12 tron  Giấ  c ứn  n ận qu ền sử   n  đất số: 

D0683590 ngày 29-02-1996 là 1.439,2m
2
, trong đó có 100m

2
 đất   và 1 339,2m

2
 

đất trồn  c   l u năm t uộc t ử  mới là 604 (c  số 10), tờ  ản đồ 12  

Ngày 09-3-2021, vợ c ồn  ông C bà H có “Văn  ản t ôn   áo”  ửi vợ c ồn  

ông S1 bà M (BL 59) về việc   ôn  đồn    t    đổi v  trí đất c u ển n  ợn  t eo 

“Mản  tríc  đo đ   c ín  số: 99-2021” n à  05-3-2021 với l   o: V  trí đất c u ển 

nh ợn  tron  “Mản  tríc  đo đ   c ín  số: 99-2021”   ôn  tiếp  iáp với đất củ  

Công ty A là không đún  với v  trí đất mà các  ên đã t ỏ  t uận tron  Hợp đồn  

đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 và  iện trạn  mốc  iới đã bàn giao đất c o vợ 

c ồn  ông C bà H đã x     n  t ờn  r n  trên t  c đ    

Ngày 16-3-2021 vợ c ồn  ông C bà H có “Văn  ản t ôn   áo lần 2”  ửi vợ 

c ồn  ông S1 bà M (BL 62) với nội  un : Đề n    vợ c ồn  ông S1 bà M đo đạc 

lại c ín  xác  iện tíc  đất c u ển n  ợn  mà   i  ên đã t ỏ  t uận là tiếp  iáp đất 

củ  Côn  t  A và đã cắm mốc  ằn  tr   ê tôn   i o c o vợ c ồn  ông C nh  đã 

t ốn  n ất n à  30-10-2020; nếu  iện tích đất tăn  lên t ì vợ c ồn  ông C bà H sẽ 

 ỗ trợ t êm một   oản tiền để n ận c u ển n  ợn   ết p ần đất nà ; vợ c ồn  

ông C bà H n ờ vợ c ồn  ông S1 bà M làm t ủ t c c u ển m c đíc  sử   n  

300m
2
 đất   c o vợ c ồn  ông C bà H, vợ c ồn  ông C bà H sẽ c  u trác  n iệm 

đón  tiền c u ển m c đích là 510.000.000đ; đề n    vợ c ồn  ông S1 bà M t  c 

 iện t ủ t c cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử   n  đất đối với  iện tíc  đất mà các 

bên đã t ỏ  t uận vào n à  30-10-2020 làm căn cứ     ợp đồn  c u ển n  ợn  

quyền sử   n  đất tại văn p  n  côn  c ứn   

 Ngày 20-3-2021 vợ c ồn  ông S1 bà M  ửi Thông báo cho vợ c ồn  ông C 

bà H (BL 64) có nội  un :  ron  t ời  i n làm t ủ t c tác  t ử  để c u ển 

nh ợn  t ì có một số việc    v ớn  mắc n   p ải có t ổ c  mới đủ điều  iện tách 
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t ử , ông S1 đã  ọi điện và n ắn tin c o ông C n iều lần để t   ng l ợn  và đề 

n    ông C c u ển tiền mu  t ổ c  và trả t êm tiền mu  số đất    nh ng không 

đ ợc ông C trả lời  Để   ôn  vi p ạm  ợp đồn  ông S1 đã đề n    cán  ộ đ   

c ín  làm t ủ t c tác  t ử  t eo  ợp đồn  các  ên đã ký ngày 19-9-2020, nay ông 

S1  ửi t ôn   áo  èm t eo  ản s o  ản vẽ tác  t ử  c o vợ c ồn  ông C bà H  iết, 

nếu vợ c ồn  ông C bà H không đồn    t ì đến  ặp vợ c ồn  ông S1 bà M cùng 

th  ng l ợn   iải qu ết  

 Ngày 25-3-2021, vợ c ồn  ông C bà H có văn  ản  ửi vợ c ồn  ông S1 bà 

M (BL 65), đề n   : Vợ c ồn  ông S1 bà M t  c  iện đo vẽ lại  iện tíc  đất 

c u ển n  ợn  t eo t ỏ  t uận n à  19-9-2020 và ngày 30-10-2020 đã đ ợc vợ 

c ồn  ông S1 bà M cắm cọc  i o đất c o vợ c ồn  ông C bà H để     ết  ợp đồn  

c u ển  n  ợn  qu ền sử   n  đất; n    s u   i vợ c ồn  ông S1 bà M đồn    t ì 

vợ c ồn  ông C bà H sẽ c u ển   oản 510 000 000đ c o vợ c ồn  ông S1 bà M 

để mu  300m
2
 t ổ c ; s u   i vợ c ồn  ông S1 bà M t ôn   áo t ủ t c tác  t ử  

 oàn tất t ì vợ c ồn  ông C bà H lập tức có mặt để t  c  iện     ợp đồn  c u ển 

nh ợn  và t  n  toán số tiền c n lại c o vợ c ồn  ông S1 bà M. 

 Ngày 06-5-2021 vợ c ồn  ông C bà H có   ôn   áo về việc  êu cầu tiếp t c 

t  c  iện nội  un  củ   ợp đồn  đặt cọc n à  19-9-2020  ửi vợ c ồn  ông S1 bà 

M (BL 66) nội  un :  Đã 08 t án   ể từ n à      ợp đồn  đặt cọc n  n  vợ c ồn  

ông C bà H   ôn  n ận đ ợc t ôn   áo  ằn  văn  ản nào về tiến độ t  c  iện t ủ 

t c tác  t ử      t  c  iện     ết  ợp đồn  c u ển n  ợn  t eo đún   iện tíc  

đất t eo  ản vẽ đ ợc văn phòng đăn     qu ền sử   n  đất đo vẽ, cắm mốc có s  

c ứn   iến, t ốn  n ất củ    i  ên vào n à  30-10-2020  N   vợ c ồn  ông C bà 

H  êu cầu vợ c ồn  ông S1 bà M tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  đặt cọc đã ký theo 

đún   ản vẽ n à  30-10-2020; quá t ời  ạn 10 n à    ể từ n à  n ận đ ợc t ôn  

 áo nà  nếu vợ c ồn  ông S1 bà M   ôn  p ản  ồi t ì vợ c ồn  ông C bà H sẽ 

   i  iện  

 Ngày 16-5-2021, vợ c ồn  ông C bà H    i  iện  êu cầu vợ c ồn  ông S1 

bà M p ải tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  đặt cọc, c  t ể điều c  n  đún  c iều  ài 

t eo mặt tiền củ  đất là 36m n   các  ên t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc để    

 ợp đồn  c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất đối với  iện tíc  đất n   các bên đã 

t oả t uận tại  ợp đồn  đặt cọc n à  19/9/2020; tr ờn   ợp vợ c ồn  ông S1 bà 

M không đồn    tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  đặt cọc t ì vợ c ồn  ông C bà H yêu 

cầu vợ c ồn  ông S1 bà M t  n  toán lại số tiền đã đặt cọc là 1 100 000 000đ và 

 êu cầu p ạt cọc t eo t oả t uận tại  ợp đồn  là  ấp 02 lần, t  ng đ  n  số tiền 

2.200.000.000đ. 

[III]. Xét kháng cáo của vợ chồng ông C bà H và kháng cáo của vợ chồng 

ông S1 bà M đối với bản án sơ thẩm như sau: 

Sau khi Tòa án nhân dân t   xã P xét xử s  t ẩm t ì cả n u ên đ n là vợ 

c ồn  ông C bà H và    đ n là vợ c ồn  ông S1 bà M đều   án  cáo  Vợ c ồn  

ông C bà H t ì c o rằn  tổn  số tiền đặt cọc là 1 100 000 000đ c ứ   ôn  p ải là 

1 000 000 000đ  Vợ c ồn  ông S1 bà M đã vi p ạm t ỏ  t uận đ ợc   i n ận 

tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 và ngày  30-10-2020 nh ng 

vợ c ồn  ông C bà H vẫn mon  muốn đ ợc tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  c u ển 
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nh ợn  đất với vợ c ồn  ông S1 bà M, tr ờn   ợp nếu vợ c ồn  ông S1 bà M 

không đồn    t  c  iện c u ển n  ợn  đất t ì p ải trả lại số tiền đã n ận cọc và 

p ải c  u p ạt cọc c o vợ c ồn  ông C bà H là 2.200.000.000đ; về p í  vợ c ồn  

ông S1 bà M t ì c o rằn  vợ c ồn  ông C bà H có lỗi vì vợ c ồn  ông C bà H đã 

 êu cầu ông S1 làm n iều việc n  ng lại   ôn  tíc  c c p ối  ợp t  n  tác với 

ông S1 tron  việc  iải qu ết n ữn    úc mắc tron  quá trìn  làm t ủ t c tác  t ử  

đất để t  c  iện việc c u ển n  ợn  và t  n  toán số tiền c n lại c o vợ c ồn  

ông S1 bà M. Hội đồn  xét xử p úc t ẩm xét   án  cáo củ  vợ c ồn  ông C bà H 

và vợ c ồn  ông S1 bà M nh  sau: 

[1]. Về nguyên nhân xảy ra tranh chấp và lỗi xảy ra tranh chấp: 

Căn cứ vào v  trí  iện tíc  đất mà vợ c ồn  ông S1 bà M c u ển n  ợn  c o 

vợ c ồn  ông C bà H trong Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 n   đã 

viện  ẫn tại m c [3] tron  m c [I], căn cứ vào việc  àn  i o đất c u ển n  ợn  

 iữ  vợ c ồn  ông S1 bà M với vợ c ồn  ông C bà H vào ngày 30-10-2020 nh  đã 

viện  ẫn tại m c [3] tron  m c [II] c o t ấ , việc t ỏ  t uận  iữ  vợ c ồn  ông S1 

bà M với vợ c ồn  ông C bà H về  iện tíc  đất c u ển n  ợn  là t eo số mét 

ngang (36m) mặt tiền đ ờn  S – Cù B , có v  trí tứ cận đã đ ợc các  ên   i n ận 

tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020, và p ù  ợp với  ết quả c   

ranh đo đạc cắm mốc mà vợ c ồn  ông S1 bà M đã bàn giao đất c o vợ c ồn  ông 

C bà H trên t  c đ   vào n à  30-10-2020 để x   t ờn  rào. Mặc  ù tron  Hợp 

đồn  đặt cọc mu   án đất vào n à  19-9-2020 có   i n ận  iện tíc  đất c u ển 

nh ợn   ớc l ợn  p ỏn  đoán là “khoảng 1.300m2 đến 1.400m2” là   ôn  c  t ể 

c ín  xác nên  iện tíc  đất  ớc l ợn  p ỏn  đoán này   ôn  p ải là căn cứ để 

t  c  iện  ợp đồn  c u ển n  ợn  đất và c n    ôn  p ải là căn cứ để t  n  toán 

tiền  ợp đồn  c u ển n  ợn  đất, mà p ải căn cứ vào số mét n  n  mặt tiền 

đ ờn  S – Cù B  t eo tứ cận mà các  ên đã t ỏ  t uận   i tron  Hợp đồn  đặt cọc 

mua bán đất n à  19-9-2020 p ù  ợp với  ết quả c   r n  đo đạc cắm mốc  àn 

giao đất trên t  c đ    iữ  vợ c ồn  ông S1 bà M với vợ c ồng ông C bà H vào 

ngày 30-10-2020. 

Mặc  ù  iện tíc  đất c u ển n  ợn   iữ  vợ c ồn  ông S1 bà M với vợ 

c ồn  ông C bà H là t eo số mét n  n  (36m) mặt tiền đ ờn  S – Cù B  và v  trí 

tứ cận đã đ ợc các  ên   i n ận tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-

2020, p ù  ợp với  ết quả c   r n  đo đạc cắm mốc  àn  i o đất trên t  c đ   vào 

ngày 30-10-2020, tu  n iên   i đi làm t ủ t c tác  t ử  t ì vợ c ồn  ông S1 bà M 

 êu cầu tác  r  từ t ử  đất số 10, tờ  ản đồ 12 tron  Giấ  c ứn  n ận qu ền sử 

  n  đất số: D0683590 n à  29-02-1996 để c u ển n  ợn  c o vợ c ồn  ông C 

bà H theo “P iếu xác n ận  ết quả đo đạc  iện trạn  t ử  đất” ngày 10-01-2021 lại 

có c iều n  n  mặt tiền tiếp  iáp đ ờn  S – B là 34,83m và   ôn  tiếp  iáp với 

đất củ  Côn  t  A là không đúng v  trí tứ cận nh  các bên đã t ỏ  t uận tron  Hợp 

đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020,   ôn  p ù  ợp với  ết quả c   r n  đo 

đạc cắm mốc bàn giao đất trên t  c đ    iữ  vợ c ồn  ông S1 bà M với vợ c ồn  

ông C bà H vào ngày 30-10-2020. 

T eo nội  un  tin n ắn tron  điện t oại số 0377551828 củ  ông S1 ngày 12-

01-2021, n ắn vào số điện t oại 0909886999 củ  ông C (đ ợc Vi  ằn  số: 
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210/2023/VB-TPL ngày 28/4-04/5-2023 củ  Văn phòn  t ừ  p át lại quận  ân 

Bình)   i n ận có nội  un  “Chiến em phải chuyển tiền cho anh để mua thổ cư thì 

mới lập thủ tục tách thửa được, đồng thời diện tích đất tách thửa lớn hơn diện tích 

trong hợp đồng và em có hứa là sẽ trả thêm khi nhận được tin này, em trả lời cho 

anh được rõ, anh Sy”   ừ nội  un  tin n ắn nà  c o t ấ   iữ  ông S1 và ông C đã 

có s  tr o đổi t ỏ  t uận về n ữn  vấn đề p át sin , và vợ c ồn  ông C c n  đã 

đồn    trả t êm tiền đối với n ữn  vấn đề p át sin  c o vợ c ồn  ông S1 bà M. 

Sau khi có “Mản  tríc  đo đ   c ín  số: 99-2021” n à  05-3-2021, thì ngày 

06-3-2021 ông S1 n ắn vào điện t oại củ  c o ông C (Vi  ằn  số: 210/2023/VB-

TPL ngày 28/4-04/5-2023 củ  Văn Phòn  t ừ  p át lại quận   n Bìn ) thông báo 

nội  un : “Chiến anh thông báo cho em biết thủ tục tách thửa theo hợp đồng 

chuyển nhượng đất ngày 19/9/2020 anh đã làm xong rồi hôm nay anh báo cho em 

biết, để em lên gặp anh và anh báo cho em biết luôn là em phải trả thêm tiền đất 

phát sinh tiền thổ cư theo như em đã hứa và cùng nhau ra văn phòng công chứng”  

 u  n iên trên t  c tế t ì “Mản  trích đo đ   c ín  số: 99-2021” n à  05-3-2021 

đ ợc p át  àn  là trên c  s  từ “P iếu xác n ận  ết quả đo đạc  iện trạn  t ử  

đất” n à  10-01-2021 củ  vợ c ồn  ông S1 bà M là không đún  v  trí tứ cận n   

các bên đã t ỏ  t uận tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020, không 

p ù  ợp với  ết quả c   r n  đo đạc cắm mốc  àn  i o đất trên t  c đ    iữ  vợ 

c ồn  ông S1 bà M với vợ c ồn  ông C bà H vào ngày 30-10-2020, nên ngày 09-

3-2021 vợ c ồn  ông C bà H đã có “Văn  ản t ôn   áo”  ửi vợ c ồn  ông S1 bà 

M (BL 59) về việc   ôn  đồn    t    đổi v  trí đất c u ển n  ợn  t eo “Mản  

trích đo đ   c ín  số: 99-2021” n à  05-3-2021.  

Ngày 20-3-2021, ông S1 bà M có Thông báo c o vợ c ồn  ông C bà H với 

nội  un , khi làm t ủ t c tác  t ử  thì phát sinh p ải có đất t ổ c  và  iện tíc  đất 

c u ển n  ợn  tăn  lên so với t ỏ  t uận   n đầu “khoảng 1.300m2 đến 

1.400m2”, nên ông S1 đã  ọi điện và n ắn tin c o ông C n iều lần để t   ng 

l ợn  và đề n    ông C c u ển tiền mu  t ổ c  và trả t êm tiền mu  số đất    

nh ng không đ ợc ông C trả lời, và để   ôn  vi p ạm  ợp đồn  nên ông S1 đã đề 

n    cán  ộ đ   c ín  làm t ủ t c tác  t ử  t eo  ợp đồn  các  ên đã ký ngày 19-

9-2020. Tu  n iên nội  un  t ôn   áo nà  củ  vợ c ồn  ông S1 bà M là không 

p ù  ợp với t  c tế   ác  quan, vì n    từ đầu   i làm t ủ t c tác  t ử   iện tíc  

đất c u ển n  ợn  theo “P iếu xác n ận  ết quả đo đạc  iện trạn  t ử  đất” ngày 

10-01-2021 t ì vợ c ồn  ông S1 bà M đã   ôn  tác  t ử  đún  t eo v  trí, tứ cận 

đất c u ển n  ợn  mà các  ên đã t ỏ  t uận tại Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất 

ngày 19-9-2020,   ôn  p ù  ợp với  ết quả c   r n  đo đạc cắm mốc trên t  c đ   

mà vợ c ồn  ông S1 bà M đã bàn giao đất c o vợ c ồn  ông C bà H vào ngày 30-

10-2020. Mặt   ác, t eo c ín  nội  un  tin n ắn củ  ông S1 cho ông C và các văn 

 ản mà vợ c ồn  ông C bà H đã  ửi c o vợ c ồn  ông S1 bà M về  i n  iến việc 

t  c  iện tác  t ử  đất đối với  iện tíc  đất c u ển n  ợn  để t  c  iện Hợp đồn  

đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 n   đã nêu tại [4] tron  m c [II] vào các ngày 

09-3-2021 (BL 59); 16-3-2021 (BL 62); 25-3-2021 (BL 65); 06-5-2021 (BL 66) 

đều t ể  iện nội  un : Vợ c ồn  ông C bà H đều đồn    trả tiền mu  đất t ổ c  và 

đồn    trả t êm tiền đối với  iện tíc  đất tăn  lên để t  c  iện  ợp đồn  c u ển 
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n  ợn  đất, nh n  vợ c ồn  ông S1 bà M vẫn   ôn  c  n  l  lại s  đồ tác  t ử  

t eo t ỏ  t uận và   ôn  đồn    tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  c u ển n  ợn  đất 

với vợ c ồn  ông C bà H, nên vợ c ồn  ông C bà H mới    i  iện vợ c ồn  ông 

S1 bà M. 

 Quá trìn   iải qu ết v  án   cấp s  t ẩm và p úc t ẩm vợ c ồn  ông C bà H 

vẫn có  êu cầu đ ợc tiếp t c việc n ận c u ển n  ợn  đất với vợ c ồn  ông S1 bà 

M, vợ c ồn  ông C bà H đồn    trả t êm tiền đối với  iện tíc  đất c u ển n  ợn  

tăn  lên, t ậm c í vợ c ồn  ông C bà H đồn    trả tăn   iá c u ển n  ợn  cao 

  n  iá c u ển n  ợn  t ỏ  t uận tron   ợp đồn  đặt cọc từ 120 000 000đ/1m 

n  n  lên 150 000 000đ/1m n  n  n  n  vợ c ồng ông S1 bà M vẫn   ôn  đồn  

ý tiếp t c t  c  iện  ợp đồn  c u ển n  ợn  đất c o vợ c ồn  ông C bà H.  ừ đó 

c o t ấ , việc án s  t ẩm xác đ n  không có căn cứ để c ấp n ận yêu cầu tiếp t c 

t  c  iện  ợp đồn  c u ển n  ợn  củ  vợ c ồn  ông C bà H và lỗi   ôn  t  c 

 iện đ ợc  ợp đồn  c u ển n  ợn  đất là  oàn toàn t uộc về vợ c ồn  ông S1 bà 

M là đún . 

[2]. Xét kháng cáo của vợ chồng ông C, bà H về tổng số tiền đã đặt cọc 

cho vợ chồng ông S1 bà M:  

 uá trìn     i  iện và tron  đ n   án  cáo vợ c ồn  ông C bà H c o rằn  

cùng ngày 19-9-2020 vợ c ồn  ông C bà H đã đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 bà M 

tổn  số tiền là 1 100 000 000đ, trong đó 1.000.000.000đ là để c o vợ c ồn  ông S1 

bà M tất toán nợ đối với ngân hàng, còn 100.000.000đ là để vợ c ồn  ông S1 bà M 

làm t ủ t c tác  t ử  đất và c i   c  v ,   i  i o t êm 100 000 000đ c o vợ c ồn  

ông S1 bà M thì ông C có nói với ông S1 là số tiền 100 000 000đ  i o t êm c n  

là tiền đặt cọc và ông S1 c n  đồn      ại p iên t   p úc t ẩm ông S1 c n  t ừ  

n ận số tiền 100.000.000đ mà vợ c ồn  ông C bà H  i o vợ c ồn  ông S1 bà M 

vào  uổi c iều cùn  n à  19-9-2020 là tr ớc t ời điểm p ải t  n  toán, nên số tiền 

100.000.000đ c n  là tiền đặt cọc là đún  n   s  trìn   à  củ  ông C. Từ s  xác 

n ận này củ  ông S1 c o t ấ , việc án s  t ẩm xác đ n  tổn  số tiền mà vợ c ồn  

ông C bà H đã đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 bà M là 1 000 000 000đ là   ôn  p ù 

 ợp với t  c tế khách quan nên Hội đồn  xét xử p úc t ẩm t ốn  n ất c ấp n ận 

p ần   án  cáo nà  củ  vợ c ồn  ông C bà H, xác đ n  tổn  số tiền mà vợ c ồn  

ông C bà H đã đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 bà M là 1.100.000.000đ. 

[3]. Xét kháng cáo của vợ chồng ông S1 bà M liên quan đến thỏa thuận 

bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất trong  ợp đồng đặt cọc mua bán đất ngày 19-9-2020: 

Về n u ên tắc t ỏ  t uận về điều   oản “p ạt cọc” là c   t ỏ  t uận riên  về 

số tiền p ạt cọc mà   ôn    o  ồm số tiền đã đặt cọc  Còn “t ỏ  t uận c m  ết 

c un ” có n  ĩ  là t ỏ  t uận về tổn  số tiền   i  ên có lỗi đ n ph  n  c ấm  ứt 

 ợp đồn  p ải  ồi t  ờn  c o  ên c n lại, trong đó bao  ồm cả số tiền đã đặt cọc 

và số tiền    p ạt cọc   

Tron  Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất n à  19-9-2020 tại m c V có tiêu đề là 

“C m  ết và t ỏ  t uận c un ” c ứ   ôn  p ải là tiêu đề “p ạt cọc”  Hội đồn  xét 

xử p úc t ẩm xét t ỏ  t uận liên qu n đến p ạt cọc tron  Hợp đồn  đặt cọc mu  

bán đất n à  19-9-2020 n   s u: 
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[3.1]. Về nghĩa vụ của vợ chồng ông C bà H đối với vợ chồng ông S1 bà 

M trong mục “V- Cam kết và thỏa thuận chung” của  ợp đồng đặt cọc mua 

bán đất ngày 19-9-2020: 

 Tron  m c “V- C m  ết và t ỏ  t uận c un ” củ  Hợp đồn  đặt cọc mu  

bán đất n à  19-9-2020 có   i n ận c un  về n  ĩ  v  củ  vợ c ồn  ông C bà H 

đối với vợ c ồn  ông S1 bà M là “Nếu bên B thay đổi ý kiến không mua nhà và đất 

nữa thì phải chịu mất tiền đã đặt cọc…”  N   vậ , căn cứ vào m c [2] tron  m c 

[III] t ì tổn  số tiền vợ c ồn  ông C đã đặt cọc c o vợ c ồn  ông S1 bà M là 

1.100.000.000đ. Do đó t eo t ỏ  t uận nà  t ì nếu vợ c ồn  ông C bà H không 

mua đất củ  vợ c ồn  ông S1 bà M nữ , t ì vợ c ồn  ông C bà H p ải c  u mất số 

tiền đã đặt cọc cho vợ c ồn  ông S1 bà M là 1.100.000.000đ. 

[3.2]. Về nghĩa vụ của vợ chồng ông S1 bà M đối với vợ chồng ông C bà 

H trong mục “V- Cam kết và thỏa thuận chung” của  ợp đồng đặt cọc mua 

bán đất ngày 19-9-2020: 

 ron  m c “V- C m  ết và t ỏ  t uận c un ” tron  Hợp đồn  đặt cọc mu  

bán đất n à  19-9-2020 không xác đ n  rõ khi đ n ph  n  c ấm  ứt  ợp đồn  

c u ển n  ợn  qu ền sử   n  đất thì tổn  số tiền mà vợ c ồn  ông S1 bà M p ải 

 oàn trả và p ải  ồi t  ờn  cho vợ c ồn  ông C bà H  ồm số tiền đã đặt cọc là 

bao nhiêu và số tiền    p ạt cọc là   o n iêu một các  c  t ể, mà c     i n ận 

c un  n  ĩ  v  củ  vợ c ồn  ông S1 bà M với vợ c ồn  ông C bà H là “…bên A 

không vì bất cứ lý do gì mà không chịu ra công chứng làm thủ tục để sang tên cho 

bên B thì xem như bên A có lỗi vi phạm thỏa thuận đặt cọc, bên B có quyền khởi 

kiện bên A ra Tòa án để bồi thường thiệt hại cho bên B gấp 02 (hai) lần số tiền mà 

bên B đã đặt cọc”  Vì t ỏ  t uận “gấp 02 (hai) lần số tiền mà bên B đã đặt cọc” là 

“C m  ết và t ỏ  t uận c un ” cho cả số tiền đã đặt cọc và    p ạt cọc,  o đó tổn  

số tiền mà vợ c ồn  ông S1 bà M p ải  oàn trả cho vợ c ồn  ông C bà H là 

2 200 000 000đ, tron  đó  ồm số tiền đã đặt cọc là 1 100 000 000đ  và số tiền    

p ạt cọc là 1.100.000.000đ. Việc án s  t ẩm xác đ n  t ỏ  t uận “gấp 02 (hai) lần 

số tiền mà bên B đã đặt cọc” c      o  ồm số tiền đã đặt cọc là   ôn  có căn cứ 

xác t  c, nên Hội đồn  xét xử p úc t ẩm t ốn  n ất c ấp n ận một p ần kháng 

cáo củ  vợ c ồn  ông S1 bà M sử  một p ần  ản án s  t ẩm về mức p ạt cọc, về 

tổn  số tiền đã đặt cọc và số tiền    p ạt cọc mà vợ c ồn  ông S1 bà M p ải có 

n  ĩ  v  trả c o vợ c ồn  ông C bà H. 

[IV]. Về hàng ranh tường gạch cọc bê tông mà vợ chồng ông C bà H đã 

xây dựng khi vợ chồng ông S1 bà M bàn giao đất vào ngày 30-10-2020: 

Căn cứ vào lời trìn   à  củ  vợ c ồn  ông C bà H đ ợc vợ c ồn  ông S1 bà 

M xác n ận c n  n   các c ứn  cứ là  ản ản  có tron   ồ s  (BL 50, 51) t ì s u 

khi vợ c ồn  ông S1 bà M bàn giao đất cho vợ c ồn  ông C bà H vào ngày 30-10-

2020 thì vợ c ồn  ông C bà H đã đầu t  x     n  hàng ranh t ờn   ạc  cọc  ê 

tông trên t  c đ ạ   uá trìn   iải qu ết   cấp s  t ẩm vợ c ồn  ông C bà H không 

 êu cầu nên Tòa án cấp s  t ẩm   ôn  xem xét  iải qu ết mà  àn  qu ền    i 

 iện c o vợ c ồn  ông C bà H  ằn  v  án   ác   i có  êu cầu  Tại p iên t   p úc 

t ẩm, vợ c ồn  ông C bà H c n  có đ n đề n à  02-3-2023 nêu rõ qu n điểm 
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“không yêu cầu tòa án giải quyết đối với các chi phí xây dựng tường rào” nên Hội 

đồn  xét xử p úc t ẩm c n    ôn  xem xét  

 ừ n ữn  viện  ẫn, p  n tíc  nêu trên, Hội đồn  xét xử p úc t ẩm t ốn  n ất 

với qu n điểm củ  Đại  iện Viện  iểm sát n  n   n t n  Bà     – V n   àu, c ấp 

n ận một p ần   án  cáo củ  vợ c ồn  ông C bà H; c ấp n ận một p ần   án  

cáo củ  vợ c ồn  ông S1 bà M sử  một p ần  ản án s  t ẩm t eo n ận đ n  tại 

m c [2] và m c [3] tron  m c [III] nêu trên  

Về án p í: 

- Vợ c ồn  ông S1 bà M là ng ời c o tuổi nên đ ợc mi n án phí   n s  s  

t ẩm và   ôn  p ải nộp án p í   n s  p úc t ẩm  

- Vợ c ồn  ông C bà H p ải nộp án p í   n s  s  t ẩm có  iá n ạc  đối với 

số tiền   ôn  đ ợc c ấp n ận là 45 000 000đ {36 000 000đ + 9 000 000đ (3% củ  

1 100 000 000đ – 800 000 000đ) = 45 000 000đ}   

Ông C   ôn  p ải nộp án p í   n s  p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊN  

 

Áp   n  các Điều 117, 118, 119, 328, 418, 422  Bộ luật D n s ; Điều 166, 

167, 168 Luật Đất đai; Điều 27 N    qu ết 326/2016/UB V H14 n à  

30/12/2016 củ  Ủ    n t  ờn  v   uốc  ội qu  đ n  về mức t u, mi n,  iảm, t u, 

nộp, quản l  và sử   n  án p í và lệ p í     án; K oản 2, Điều 308 Bộ luật  ố 

t n  D n s , tu ên xử: 

C ấp n ận một p ần   án  cáo củ  ôn  Võ Bá C; c ấp n ận một p ần   án  

cáo củ  vợ c ồn  ôn   rần A S1, bà Làu A M, sử  một p ần Bản án   n s  s  

t ẩm số 27/2022/DS-ST ngày 27-9-2022 củ   oà án n  n   n t   xã P n   s u: 

[1]  C ấp n ận một p ần  êu cầu    i  iện củ  vợ c ồn  ôn  Võ Bá C, bà 

 riệu     Lin  H đối với ôn   rần A S1, bà Làu A M về “ r n  c ấp  ợp đồn  

đặt cọc”  

[2]. “Hợp đồn  đặt cọc mu   án đất”  iữ  vợ c ồn  ông Võ Bá C bà  riệu 

    Lin  H và vợ c ồn  ông  rần A S1 bà Làu A M đ ợc     ết vào ngày 

19/9/2020   ôn  c n  iệu l c p áp luật. 

[3]. Vợ c ồn  ông  rần A S1 bà Làu A M có n  ĩ  v  giao trả cho vợ c ồn  

ông Võ Bá C bà  riệu     Lin  H 2 200 000 000đ (  i tỷ,   i trăm triệu đồn ), 

tron  đó  ồm số tiền đã n ận cọc là 1.100.000.000đ (Một tỷ một trăm triệu đồn ) 

và số tiền    p ạt cọc là 1.100.000.000đ (Một tỷ một trăm triệu đồn ). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, thì hàng 

tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm một khoản tiền lãi đối với số tiền 

chưa thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự tương ứng với thời gian chậm thi hành án cho người được thi hành án.  

 [4]  Về c i p í xem xét t ẩm đ n  tại c ỗ, đ n   iá tổn  cộn  4.000.000đ 

(bốn triệu đồn ), vợ c ồn  ôn  Võ Bá C bà  riệu     Lin  H đã nộp tạm ứn  

tr ớc, nên vợ c ồn  ôn   rần A S1 bà Làu A M có trác  n iệm  oàn trả lại c o vợ 

c ồn  ôn  Võ Bá C bà  riệu     Lin  H 4.000.000đ (bốn triệu đồn )  

[5]  Về án p í: 
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[5.1]. Án phí d n s  s  t ẩm:  

- Vợ c ồn   rần A S1 bà Làu A M đ ợc mi n nộp tiền án p í   n s  s  t ẩm   

- Vợ c ồn  ôn  Võ Bá C bà  riệu     Lin  H p ải nộp 45 000 000đ ( ốn 

m  i lăm triệu đồn ),   ấu trừ vào số tiền tạm ứn  án p í   n s  s  t ẩm 

38.300.000đ (ba m  i tám triệu    trăm nghìn đồn ) vợ c ồn  ôn  Võ Bá C bà 

 riệu     Lin  H đã nộp t eo  iên l i số 0006627 n à  22/6/2021 củ  C i c c   i 

 àn  án D n s  t   xã P, t n  Bà     – V n   àu,  o đó vợ c ồn  ông Võ Bá C bà 

 riệu     Lin  H c n p ải nộp tiếp 6 700 000đ (sáu triệu  ẩ  trăm n àn đồn ) tiền 

án p í   n s  s  t ẩm có  iá n ạc   

 [5.1]. Án phí d n s  phúc t ẩm: 

 - Vợ c ồn   rần A S1 bà Làu A M đ ợc mi n nộp tiền án p í   n s  phúc 

t ẩm   

- Ông Võ Bá C đ ợc  oàn trả lại 300 000đ (   trăm n àn đồn ) tiền tạm ứn  

án p í   n s  p úc t ẩm đã nộp t eo  iên l i số 0006560 ngày 14-10-2022 củ  C i 

c c   i  àn  án D n s  t   xã P, t n  Bà     – V n   àu. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu l c p áp luật  ể từ n à  tu ên án (ngày 18-5-

2023). 

 ỘI ĐỒN  XÉT XỬ P ÚC T ẨM 

             C C T ẨM P  N                         T ẨM P  N – C Ủ TỌ  P IÊN TÒ  

 

 

 

 

Cao Minh Vỹ                Đào Thị  uệ                        Nguyễn Thị Quang 
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Nơi nhận                                           M  HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ PHÚC  HẨM 
- VKSND t n  B -VT;                                T ẨM P  N - C Ủ TỌ  P IÊN TÒ  
- TAND t   xã P; 

- VKSND t   xã P; 

- C i c c  HADS t   xã P; 

- Các đ  n  s ; 

- L u: Hồ s ,     DS, VP                     

                                                                                                                         

                                                                      Nguyễn Thị Quang 
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